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ĐẶT VẤN ĐỀ
Cơ khí là một trong những ngành công nghiệp nền tảng, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước. Tập trung phát triển ngành cơ khí một cách có hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực trong nước kết hợp với nguồn lực bên ngoài. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành cơ khí một cách có tổ chức, phân công và hợp tác hợp lý, đồng thời tiếp tục đổi mới, sắp xếp phát triển và củng cố doanh nghiệp nhà nước về cơ khí đủ mạnh để giữ vai trò nòng cốt, là lực lượng chủ lực của ngành.

Tập trung phát triển một số chuyên ngành, sản phẩm cơ khí trọng điểm nhằm khai thác, phát huy tốt nhất tiềm năng (tài nguyên, nguồn nhân lực) để đáp ứng các yêu cầu cơ bản của công cuộc phát triển đất nước. 

Tăng cường năng lực tự nghiên cứu, chế tạo, đồng thời đẩy mạnh việc tiếp thu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến của châu Á, tạo thêm nhiều sản phẩm cơ khí có khả năng cạnh tranh cao.

Nâng cao khả năng chuyên môn hóa và hợp tác hóa, năng lực của ngành cơ khí, tạo tiền đề phát triển các ngành công nghiệp khác của đất nước.
Mặc dù có tốc độ tăng trưởng khá, nhưng cơ khí vẫn trong tình trạng lạc hậu, trình độ thấp, đầu tư phân tán, dàn trải, năng lực cạnh tranh yếu, ngành công nghiệp phụ trợ chậm phát triển, giá trị gia tăng thấp, nhiều chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật không đạt yêu cầu. Một số ngành, nhóm sản phẩm cơ khí trọng điểm chưa có quy hoạch. Công nghiệp tàu thủy là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng chủ yếu vẫn là gia công lắp ráp theo đơn đặt hàng, hiện đang thiếu nhiều lực lượng lao động kỹ thuật, nhất là đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý. Công nghiệp ô-tô cũng tương tự, các đơn vị thiếu sự hợp tác, nên một số khâu đầu tư trùng lắp, lãng phí công suất. Sản phẩm thiết bị toàn bộ, những thiết bị chính, giá trị cao phải nhập khẩu. Nhóm sản phẩm trọng điểm phục vụ ngành nông, lâm, ngư nghiệp có chi phí cao, thu lãi ít, hoặc không có lãi, mặt khác khách hàng là nông dân thu nhập thấp sức mua hạn chế, khả năng tăng trưởng mặt hàng này rất khó khăn. Trong khi đó, do công tác quản lý thị trường chưa tốt, sản phẩm cơ khí cùng loại chất lượng kém, hoặc đã qua sử dụng nhập khẩu lậu, trốn thuế, bán giá thấp, chèn ép hàng sản xuất trong nước như: máy làm đất, động cơ, linh kiện, phụ tùng. Do đó, thị trường này có xu hướng thu hút ngày càng ít sự quan tâm, đầu tư của các đơn vị cơ khí. Ngành chế tạo động cơ chưa làm được loại máy công suất lớn, phức tạp như yêu cầu của Chiến lược phát triển đề ra, chưa bảo đảm cung cấp sản phẩm cho nhu cầu thị trường, chất lượng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm còn nhiều hạn chế, chi phí giá thành cao.
Mặc dù thời gian gần đây ngành cơ khí đã có tốc độ tăng trưởng khá cao nhưng chưa đảm bảo được tính bền vững, các sản phẩm cơ khí có giá trị gia tăng thấp. Điều này là do trình độ công nghệ không có sự phát triển đột phá. Lấy tiêu chí giá trị hàng hóa làm ví dụ, mặc dù lượng hàng hóa xuất khẩu đã qua chế biến ngày càng tăng, nhưng xét về cơ cấu thì tỷ trọng xuất khẩu hàng thô hàng thủ công nghiệp vẫn còn lớn và tăng nhanh hơn cả sản phẩm cơ khí chính xác, công nghệ cao
 I.      TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CƠ KHÍ – CHẾ TẠO MÁY
Thấy được tầm quan trọng của ngành cơ khí chế tạo máy nên cuối năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020. Nhưng sau hơn 7 năm nỗ lực dẫu đã có bước phát triển đáng kể, nhưng ngành cơ khí vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. 

Cùng với nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp, nhiều nhóm sản phẩm cơ khí tăng trưởng nhanh và hiệu quả. Công nghiệp tàu thủy có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 50%/năm, đóng được nhiều loại tàu: chở người, công-ten-nơ, du lịch, chuyên dùng, sức chở đến 53 nghìn tấn, đã triển khai đầu tư xây dựng một số cơ sở công nghiệp phụ trợ.  Công nghiệp ô-tô cũng có tốc độ tăng trưởng cao, tập trung sản xuất, lắp ráp ô-tô chở hàng hạng nhẹ, hạng trung, ô-tô buýt, ô-tô chở người từ 40 đến 50 chỗ, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước, và bước đầu xuất khẩu những lô hàng sang thị trường Nam Mỹ.

Hiện nay đại đa số các mặt hàng cơ khí trong nước tự sản xuất chủ yếu là các thiết bị công nghệ cũ mà nhu cầu thị trường đã dần bão hòa. Chúng ta chỉ mới sản xuất được các mặt hàng cơ khí nhỏ, hàm lượng kỹ thuật công nghệ ít, các mặt hàng cơ khí cỡ lớn thường là các loại thuộc dạng kết cấu như các sản phẩm kết cấu thép trong nhà máy xi măng, các nhà máy thủy điện, sản phẩm cơ khí thủy nông, trong đó sản phẩm là máy công cụ thì sản xuất ra chưa nhiều (trừ các loại động cơ truyền thống, động cơ diesel nhỏ...). Các mặt hàng cơ khí trong nước chưa tự sản xuất được hoặc sức cạnh tranh trên thị trường yếu thì đều nhập khẩu. Sản xuất cơ khí của nước ta thường chỉ tập trung đầu tư nhiều cho khâu gia công cắt gọt mà coi nhẹ khâu tạo phôi (đúc, rèn), nhiệt luyện và công nghệ bề mặt cũng như các phương pháp gia công không phôi. Ðiều này đã gây nên sự không đồng bộ về chất lượng của các sản phẩm cơ khí nội địa, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm việc và tuổi thọ của các thiết bị, máy móc. Giờ đây ai cũng thừa nhận rằng, tạo phôi và nhiệt luyện là hai khâu yếu nhất, có công nghệ lạc hậu nhất trong sản xuất cơ khí của ta hiện nay, rất cần được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp lắp ráp trong nước hầu hết chỉ đi nhập máy móc, linh kiện thường là loại rẻ tiền của Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, cho nên trình độ KH &CN chung của ngành cơ khí còn thấp, kể cả công nghệ nhập cũng là công nghệ của nhiều thế hệ nên đôi khi vẫn ở tình trạng chắp vá vì chúng ta không đủ tiền để mua một công nghệ hoàn chỉnh. Một số doanh nghiệp có thể nhập một vài công nghệ mới của Tây âu và G7 nhưng thường cũng là đơn chiếc không đồng bộ. Theo đánh giá của Bộ Công nghiệp, ước tính giá trị sản xuất công nghiệp của các ngành cơ khí chủ chốt (phần do Bộ này quản lý: máy động lực, máy nông nghiệp, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện và điện tử) trong năm 2006 đạt 5191 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2005 (4483 tỷ đồng).
Nhu cầu thị trường cơ khí trong nước là rất lớn, hiện nay hàng năm cả nước mới tự sản xuất được 30.000 động cơ diesel các loại trong khi sức mua lên đến 200.000 chiếc, Đối với thiết bị toàn bộ thì trong thời gian tới lại càng có cơ hội Theo quy hoạch của Thủ tướng chính phủ đến năm nay ngoài các nhà máy xi măng cỡ lớn 1,4 – 2,3 triệu tấn, có 8 nhà máy cơ 0,9 triệu tấn và 20 dự án chuyển lò đứng thành lò quay công suất lên đến 0,45 triệu tấn, đây là cơ hội hiếm có thuận lợi cho ngành cơ khí trung sức vào làm. Ngoài ra Chính phủ đã phê duyệt 40 danh mục đầu tư các trạm thủy điện 10 – 300MW đến năm 2010 ngành cơ khí có thể tham gia tích cực vào chế tạo thiết bị trong chương trình này. Vấn đề nội địa hóa với hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm cơ khí trong thời gian tới cũng cần được chú trọng, trong triến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2010 nâng cao tỷ lệ nội địa hóa chúng ta cần phát triển mạnh ngành cơ khí phụ trợ, phải sản xuất được các tổng hợp cơ khí trong động cơ, cầu, hộp số... Ngoài ra có thể bổ sung thêm nhóm hàng các loại máy móc tinh xảo áp dụng công nghệ cao phục vụ cho ngành công nghiệp thực phẩm, chế biến nông thủy sản. Đây là điểm nhấn của ngành cơ khí trong thời gian sắp tới.
Ngành cơ khí đã có đơn vị vươn lên đảm nhận vai trò tổng thầu (EPC) một số công trình thiết bị toàn bộ: nhà máy nhiệt điện, xi-măng, bia, mía đường... Công nghiệp máy động lực chế tạo được động cơ đốt trong 50 sức ngựa, đang triển khai chế tạo loại hơn 100 sức ngựa. Các cơ sở sản xuất linh kiện động cơ, mỗi năm, cung cấp hàng chục triệu chi tiết cho các liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam xuất khẩu hàng nghìn linh kiện, động cơ sang thị trường khu vực, thế giới. Một số đơn vị ứng dụng công nghệ tin học, nâng cấp, hiện đại hóa máy công cụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm cơ khí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Công nghiệp sản xuất dây và cáp điện, biến thế điện, động cơ điện, phụ tùng, linh kiện, thiết bị đo điện... phát triển nhanh và đa dạng, thay thế nhiều mặt hàng nhập khẩu, đồng thời xuất khẩu đạt kim ngạch khá, ngày càng tăng. Ðiểm nổi bật là tự thiết kế, chế tạo được máy biến thế điện áp 220 kV, thiết bị siêu trường, siêu trọng cho các công trình thủy điện, khí điện, giàn mái không gian chuyên dùng... Một số đơn vị nghiên cứu gắn với thực tế, thiết kế, chế tạo thiết bị pha trộn, vận chuyển bê-tông tươi công suất lớn, thiết bị nâng hạ sức tải cao phục vụ xây dựng các công trình kiến trúc, công trình công nghiệp.
1. Thuận lợi
Với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”. Trong đó ưu tiên phát triển 08 chuyên ngành, sản phẩm cơ khí trọng điểm, gồm: thiết bị toàn bộ; máy động lực; cơ khí phục vụ nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp chế biến; máy công cụ; cơ khí xâydựng; cơ khí đóng tàu; thiết bị kỹ thuật điện-điện tử; cơ khí ô tô- cơ khí giao thông vận tải.

Mục tiêu của chiến lược phát triển cơ khí đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đáp ứng nhu cầu 45-50% sản phẩm cơ khí của cả nước và xuất khẩu đạt 30% sản lượng, nếu không có một cơ chế thích hợp sẽ khó hoàn thành và chương trình cơ khí trọng điểm của quốc gia được coi là bước đột phá sẽ khó thành công.

Ngành cơ khí chế tạo Việt Nam những năm gần đây đã tiến bộ ngoài dự kiến, nhất là sau khi có chiến lược phát triển ngành, kể cả về tốc độ phát triển lẫn trình độ công nghệ.

Ngành cơ khí có vai trò và vị trí nòng cốt trong nền kinh tế. Hiểu được vấn đề đó các cơ quan quản lí nhà nước đã có những chính sách hợp lí để giúp cho ngành cơ khí phát triển xứng tầm với vai trò vốn có.  

Ngành cơ khí Việt Nam hiện có khoảng nửa triệu lao động, không thua kém các nước trong khu vực. Hơn thế, Việt Nam lại có gần 2 vạn cán bộ kỹ thuật được đào tạo chính quy có trình độ khá và 12 viện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thiết kế về cơ khí. Đây là nguồn lực hết sức quý và quan trọng để phát triển ngành này. Nhưng lực lượng này từ khi đất nước chuyển hẳn sang cơ chế kinh tế thị trường không được đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại đúng mức; lại quá phân tán nhỏ lẻ, chưa được tổ chức, sắp xếp lại đúng với yêu cầu mới, nên cả thế và lực chưa được nâng cao đúng tầm. Do đó, cả về trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm và nhiều thiết bị, công nghệ hiện có chưa được khai thác và phát huy.

2. Khó khăn
 Nhìn lại chặng đường hơn năm năm thực hiện Chiến lược phát triển, ngành cơ khí đã vượt qua khó khăn, có bước tiến nhanh, nhưng mới dừng lại ở số lượng, còn yếu kém về chất lượng và cơ cấu, thiếu tính bền vững và đột phá, cần được điều chỉnh để tập trung đầu tư phát triển
Hiện nay, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam mới chủ yếu đầu tư vào thiết bị chứ chưa chú trọng đến sự phát triển đồng bộ về con người, công nghệ, thông tin công nghệ và tổ chức công nghệ. Lực lượng cán bộ KH&CN trong các doanh nghiệp còn yếu về trình độ và thiếu về số lượng, đặc biệt số lượng cán bộ kỹ thuật tham gia vào hoạt động KH&CN, kể cả doanh nghiệp đầu tư nước ngoài còn rất mỏng. Với lực lượng KH&CN như vậy, các doanh nghiệp cơ khí khó có thể tự mình có được những đầu tư lớn để đổi mới công nghệ. Nếu so với chính mình thì mặt bằng trình độ công nghệ, nhất là mức độ tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp đã tăng lên nhiều so với trước, nhưng nếu so với khu vực và quốc tế thì trình độ công nghệ của các doanh cơ khí Việt Nam đang bị tụt hậu ngày càng xa. 
. Không những vậy, sau một thời gian dài hoạt động trong cơ chế kinh tế tập trung bao cấp, ngành cơ khí chưa được quan tâm đầu tư đúng mức cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và con người. Vì vậy, khi chuyển sang cơ chế thị trường đã bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém, nếu không có sự can thiệp của Nhà nước thì khó vượt qua. Trong những năm gần đây tuy số lượng các doanh nhiều nhưng còn manh mún, công nghệ chế tạo lạc hậu, thiết bị không đồng bộ phần nhiều đã hết khấu hao, trình độ hầu hết tụt hậu khoảng 2-3 thế hệ so với các nước trong khu vực (khoảng 25-30 năm so với Thái Lan). Một số đơn vị trong ngành đã phải sắp xếp lại hoặc giải thể, sáp nhập vào đơn vị khác. 
Vẫn chỉ là những mặt hàng gia công
Ngành cơ khí đang phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như là các nhân tố tích cực. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu hướng tới đầu tư vốn cho sản xuất và nội địa hóa các sản phẩm phụ trợ như công ty ôtô Trường Hải cũng đang vươn lên chiếm lĩnh thị trường ô tô tải và có kế hoạch lắp ráp xe du lịch. Nhiều doanh nghiệp khác đang quan tâm đến khả năng đầu tư các dự án sản xuất các thiết bị cơ khí tiêu dùng. 

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), từ năm 2002 chỉ sản xuất xe tải đóng thùng và xe chuyên dùng, đến nay đã là một trong những đơn vị hàng đầu sản xuất xe buýt, xe khách... với tỷ lệ nội địa hóa trên 20%. Một số đơn vị ứng dụng công nghệ tin học, nâng cấp, hiện đại hóa máy công cụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm cơ khí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế trong công nghiệp sản xuất dây cáp điện, biến thế điện, động cơ điện, phụ tùng, linh kiện, thiết bị đo điện... Điểm nổi bật là tự thiết kế, chế tạo được máy biến thế điện áp 220 KV, thiết bị siêu trường, siêu trọng cho các công trình thủy điện, khí điện, giàn mái không gian chuyên dùng.

Công nghiệp tàu thủy có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 50%/năm, đóng được nhiều loại tàu chở container, du lịch, chuyên dùng, sức chở đến 53 nghìn tấn, đã triển khai đầu tư xây dựng một số cơ sở công nghiệp phụ trợ. Công nghiệp ôtô cũng tăng trưởng mạnh, tập trung sản xuất, lắp ráp ôtô chở hàng hạng nhẹ, hạng trung, ôtô buýt, ôtô chở người từ 40 đến 50 chỗ, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước và bước đầu xuất khẩu những lô hàng sang thị trường Nam Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay ngành cơ khí ở nước ta vẫn chưa được đầu tư đúng mức để hướng đến một sản phẩm mang thương hiệu riêng mà chủ yếu vẫn là gia công những công đoạn thông thường. Cụ thể, hai lĩnh vực đóng tàu và ô tô mới chỉ dừng lại ở khâu đóng khung và các phần nội thất đơn giản. Còn các máy móc và những thiết bị phức tạp đều phải nhập ngoại.

Sản phẩm cơ khí nước ta hiện nay chủ yếu là hàng gia công, giá trị kinh tế thấp, công nghệ, thiết bị lạc hậu, chưa hình thành một số ngành mũi nhọn đủ sức chế tạo dây chuyền thiết bị đồng bộ. Phần lớn thiết bị, máy móc, nguyên liệu phải nhập khẩu, công nghiệp phụ trợ yếu kém... Còn theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, lực lượng nghiên cứu phát triển từ tư vấn, thiết kế công nghệ và thiết kế chế tạo đến các chuyên gia đầu ngành với vai trò công trình sư, tổng công trình sư và lực lượng công nhân lành nghề còn thiếu và yếu về năng lực. Chất lượng đào tạo kỹ sư cơ khí chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ngoài ra vẫn còn thiếu nguồn vốn cho phát triển, chưa có chiến lược thị trường, sản phẩm và trình độ quản trị doanh nghiệp thấp. Quản lý thị trường yếu kém để hàng cơ khí chất lượng thấp, giá rẻ tràn vào thị trường trong nước, gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.
Đầu tư mạnh cho cơ khí chế tạo
Theo kế hoạch phát triển ngành cơ khí trọng điểm, từ nay đến năm 2010, nước ta phải đáp ứng tối thiểu 45- 50% nhu cầu sản phẩm cơ khí trong nước và xuất khẩu 30% giá trị sản lượng, doanh số đạt bình quân từ 3,5- 4 tỷ USD. Mục tiêu của chương trình cơ khí trọng điểm đến năm 2010 và tầm nhìn tới 2020 là tập trung vào 8 nhóm chuyên ngành cơ khí lớn như máy động lực, máy kéo và máy nông nghiệp, máy công cụ, thiết bị toàn bộ, cơ khí xây dựng, cơ khí tàu thủy, cơ khí ô tô và cơ khí giao thông vận tải, thiết bị điện... 

Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, các hàng rào bảo hộ bị bãi bỏ thì ngành cơ khí sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu nhà nước không tập trung đầu tư đúng mức xây dựng công nghiệp cơ khí chế tạo phát triển, có đủ nội lực hội nhập, chúng ta sẽ mất thị trường trong nước. Nhằm khắc phục những điểm yếu của ngành cơ khí cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, VAMI đã đưa ra một số kiến nghị, trong đó có việc được vay vốn tối đa đến 85% cho các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm. 
II. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
Trong những năm vừa qua, mặc dù chịu áp lực của việc tăng chi phí đầu vào (xăng dầu, kim loại màu ...), lạm phát giá cả leo thang, nhu cầu nhập máy móc cơ khí ngày càng tăng, chưa có nhiều dự án lớn đi vào hoạt động nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của nhiều tổng công ty, ngành hàng cơ khí Máy động lực và máy nông nghiệp tăng 20%. Ước tính đến hết năm 2009, ngành cơ khí trong nước đã đưa giá trị sản lượng toàn ngành chiếm trên 39% tổng sản lượng cơ khí của cả nước so với năm 2008 tỷ lệ này là 36.5%. 
      1. Công nghiệp đóng tầu
Chúng ta đã chế tạo được các loại tàu có chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế như tàu chở hàng tải trọng từ 6.500 tấn đến 53.000 tấn, các loại tàu cao tốc phục vụ cho an ninh, quốc phòng, các loại tàu chở hàng conteiner, tàu chở dầu thô cỡ 13.500 tấn.... 
Công nghiệp đóng tầu đã có thể hoàn toàn thoả mãn nhu cầu trong nước và đã ký được nhiều Hợp đồng đóng tàu xuất khẩu cho các nước khu vực châu Âu và Nhật Bản, Hàn Quốc. Về thiết bị toàn bộ: ngành cơ khí cũng đã đạt được nhiều thành tích mới: Tổng công ty LILAMA đã trở thành nhà tổng thầu EPC đầu tiên của Việt Nam khi trúng thầu các gói thầu số 2 và 3 của nhà máy lọc dầu Dung Quất, tiếp đến là chế tạo và lắp đặt phần lớn các thiết bị chính của nhà máy nhiệt điện Na Dương, nhà máy nhiệt điện Phú Mý 3,4; tổng công ty cũng đã được Thủ tướng Chính phủ giao làm nhà tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng công suất 300MW với tổng vốn đầu tư lên tới 300 triệu USD, nhà máy điện Cà Mau công suất 750 MW. 
2. Công nghiệp ôtô, xe máy, xe đạp
Chúng ta đang thực hiện Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn chiến lược tới năm 2020. Hiện nay ngành công nghiệp ôtô trong nước đã có thể thỏa mãn nhu cầu trong nước về các loại xe buýt với tỷ lệ nội địa hóa khoảng 40%, các loại xe tải nhẹ công suất dưới 5 tấn. Bước đầu đã xuất khẩu xe buýt và xe bán tải đi các nước khác. 

Ngành công nghiệp xe gắn máy đã có những tiến bộ vượt bậc trong khoảng 05 năm trở lại đây: không những thoả mãn nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu khoảng 100.000 xe/năm; tỷ lệ nội địa hoá các loại xe gắn máy do trong nước sản xuất đạt khoảng 85-90%. 
Ngành xe đạp với năng lực sản xuất trong nước khoảng trên 3,0 triệu xe/năm đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu trong giai đoạn 2001-2005 các sản phẩm với giá trị khoảng 760 triệu USD.

3. Các ngành sản xuất cơ khí khác
 Như sản xuất động cơ Diesel các loại, sản xuất xe đạp, máy bơm nước, các loại cần trục, cầu trục, cơ khí xây dựng v.v... đều đạt được những thành tích đáng kể. Chúng ta đã có sản phẩm động cơ Diesel nhỏ xuất khẩu sang các nước Trung Đông, các nước ASEAN v.v... Xí nghiệp cơ khí Quang Trung (Ninh Bình) tuy là một doanh nghiệp tư nhân nhưng đã tích cực đầu tư, đi sâu vào nghiên cứu thiết kế các loại cầu trục, cổng trục, thiết bị nâng chuyển và đã chế tạo thành công cầu trục có sức nâng đến 450 tấn trước đây vẫn phải nhập ngoại. 
Về chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công: Đối với các nhà máy thuỷ điện có công suất đến 300MW, trước đây chúng ta vẫn phải nhập khẩu cả các thiết bị cơ khí thuỷ công thì nay toàn bộ phần này có thể do cơ khí trong nước đảm nhận. Hiện nay các doanh nghiệp trong nước đã làm chủ công tác thiết kế-chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công cho các công trình thuỷ điện với nhiều quy mô công suất, kể cả Nhà máy thuỷ điện Sơn La công suất 2.400 MW. 
Các tổng công ty cơ khí khác tuy có kim ngạch xuất khẩu không lớn nhưng có giá trị này tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước: Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp xuất tăng 32,5%. Năm 2007, Tổng Cty máy động lực và Máy nông nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu 13,25 triệu USD, tăng gần 1,4 lần so với năm trước và gấp 1,5 lần so với kế hoạch năm. Xuất khẩu động cơ đốt trong, máy bơm nước các loại, phụ tùng máy động lực, máy xay xát lúa gạo, rulô xay xát với mức tăng trưởng từ 40% đến 296% so với năm 2006. Các sản phẩm này chủ yếu đựơc xuất khẩu sang thị trường truyền thống như Malaixia, Nhật Bản, Palama, và được phía bạn đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và giá thành. Ngoài thị trường truyền thống, VEAM còn không ngừng tiếp cận và mở rộng nhiều thị trường mới tiềm năng như Pháp, Canada, Thái Lan. Nhưng tất cả các sản phẩm trên chúng ta đang ở mức gia công và các sản phẩm vẫn chưa có thương hiệu mạnh.
Chưa có thương hiệu mạnh
Để chứng minh cho điều này chúng ta xem xét đến máy nông nghiệp làm ví dụ, một loại sản phẩm thiết yếu cho ngành nông nghiệp nước ta : “Thị trường máy nông nghiệp (máy làm đất, cấy, cày, gieo hạt, máy thu hoạch, chế biến, máy sấy) vẫn bị thất thế trước các loại máy nhập từ Trung Quốc. Hiện có nhiều đơn vị tham gia chế tạo máy nông nghiệp nhưng hoạt động không hiệu quả do mẫu mã xấu, khó cạnh tranh. Hơn nữa so với máy của Trung Quốc, các loại máy nông nghiệp của Việt Nam giá cao hơn 8-10% nên nhiều bà con đã quyết định đầu tư chiếc máy rẻ hơn”. 
Sự dè dặt trong đầu tư đã khiến cho ngành cơ khí Việt Nam nhiều năm qua chủ yếu chỉ tập trung gia công lắp ráp các khâu thông thường. Đơn cử như hai lĩnh vực đóng tàu và ôtô mới chỉ dừng lại ở khâu đóng khung và các phần nội thất đơn giản. Các máy móc và những thiết bị phức tạp hiện đều phải nhập ngoại.
Khi chuyển sang kinh tế thị trường với một nhà máy chế tạo cơ khí, nếu đầu tư từ khâu đầu đến cuối đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Chỉ tính riêng đầu tư cho ngành đúc, nếu chú tâm đến một sản phẩm nào đó sẽ có hiệu quả nhưng nếu đầu tư để làm bất kỳ một chi tiết nào thị trường đang có nhu cầu thì doanh nghiệp dễ bị thua lỗ vì lượng tiêu thụ không nhiều. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng Việt Nam không có sản phẩm cơ khí mang thương hiệu riêng.
III. GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG
Thị trường Nhập khẩu
Việt Nam có thị trường cơ khí được đánh giá là khá lớn. Thị trường cơ khí của Việt Nam tăng trưởng rất mạnh. Nếu năm 1995 Giá trị nhập khẩu cơ khí của Việt Nam mới chỉ là 2,967 tỷ USD thì đến  năm 2008  khoảng 11 tỷ USD chưa kể những sản phẩm trong nước đã làm được đáp ứng nhu cầu ngay tại chỗ. Các chuyên gia cho rằng thị trường cơ khí của Việt Nam hiện đạt khoảng 16 tỷ USD/năm và tốc độ tăng trưởng không dưới 20%/năm. Đây là thị trường tiềm năng mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang hướng đến.

Xuất khẩu chưa bằng 30% nhập
Xuất khẩu sản phẩm cơ khí, thiết bị kỹ thuật điện, tàu biển, thiết bị, máy công cụ, hàng kim khí tiêu dùng của Việt Nam những năm gần đây được ghi nhận tăng trưởng khá, nhưng chưa bằng 30% so với hàng nhập khẩu. Điều đó, chứng tỏ rằng thị trường hàng cơ khí tại Việt Nam hiện có tiềm năng lớn, nhất là đối với các thiết bị kỹ thuật, công nghệ cao và thiết bị toàn bộ cho các dự án lớn. Vì vậy, xuất khẩu không những tạo đầu ra, mà còn góp phần quan trọng để chủ động tăng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của sản phẩm cơ khí ngay tại thị trường trong nước, nhất là sau khi nước nhà đã gia nhập WTO.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ năm 2005 trở lại đây, nước ta có trên 3.000 cơ sở làm hàng cơ khí xuất khẩu, năm 2006 đã đạt kim ngạch 1,7 tỷ USD, với các nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây cáp điện, linh kiện điện tử, phương tiện vận tải và hàng dân dụng. Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm phần lớn là của Nhật Bản, một phần của Hàn Quốc, các nước và vùng lãnh thổ đạt kim ngạch 1,4 tỷ USD và các doanh nghiệp có vốn trong nước đạt 300 triệu USD. Trong đó có gần 200 doanh nghiệp cơ khí đạt kim ngạch xuất khẩu khá; nhóm phụ tùng ôtô, xe máy gồm 24 doanh nghiệp xuất khẩu đạt 680 triệu USD; nhóm máy, thiết bị gồm 38 doanh nghiệp đạt 170 triệu USD; nhóm cơ khí chính xác đạt 197 triệu USD; nhóm dụng cụ, chi tiết máy gồm 27 xí nghiệp đạt 177 triệu USD; hàng cơ khí dân dụng gồm 71 đơn vị đạt 447 triệu USD,... Năm nay, qua thực hiện 6 tháng đầu năm và đơn hàng còn lại của 6 tháng cuối năm, hàng cơ khí và điện khí xuất khẩu có thể đạt trên 1,8 tỷ USD.

Các doanh nghiệp có vốn trong nước đang có kim ngạch xuất khẩu hàng cơ khí ngày một tăng là VINASHIN, LILAMA, MIE, COMA, HAMECO, NARIME, IMECO... Năm 2005, VINASHIN xuất khẩu tàu biển đạt 15 triệu USD, năm 2006 đạt 33 triệu USD, năm nay tăng lên 194 triệu USD, dự kiến năm 2010 có khả năng đạt tới mục tiêu một tỷ USD. VINASHIN đang đóng tàu kéo cho Hà Lan, tàu hút bùn cho I Rắc, tàu chở hàng 34.000 tấn và 53.000 tấn cho Vương quốc Anh, tàu chở hàng đa năng cho Nhật Bản, tàu chở ôtô (4.900 và 6.900 ôtô), tàu chở dầu cỡ lớn và tàu chở contenơ 1.016 TEU theo đơn đặt hàng của các công ty vận tải quốc tế... Ngành đóng tàu biển Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 11 trong năm 2005, đứng thứ 7 năm 2006 và sẽ vươn lên vị trí thứ tư trong 10 năm tới. MIE và HAMECO hiện đang xuất khẩu gần 3000 máy công cụ một năm sang thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ và một số nước trong khu vực, sẽ tăng lên 4.500 cái trong năm 2010,...

Tính đến cuối năm 2008, ngành cơ khí đã đáp ứng được 40% nhu cầu thị trường trong nước, và bước đầu vươn ra thị trường quốc tế với tổng kim ngạch xuất khẩu gần 2 tỷ USD. Đáng kể nhất là xuất khẩu phụ tùng ô tô, tiếp đến là thiết bị điện (dây và cáp điện); Các máy và thiết bị khác cũng có triển vọng xuất khẩu tăng mạnh.
          Vẫn còn nhiều hạn chế
Năm 2007, giá trị ngành cơ khí đạt hơn 300 nghìn tỷ đồng, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu cơ khí cả nước. Năm 2008, lần đầu tiên ngành cơ khí xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài với trên 2 tỷ USD thiết bị, đánh dấu một bước tiến đáng kể của ngành. Dự kiến, trong năm 2009 này ngành xuất khẩu được khoảng 2,5 tỷ USD thiết bị cơ khí. 
Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn là thị trường đầy tiềm năng, ngành cơ khí cần đẩy mạnh tiếp cận và khai thác thị trường nội địa trong thời gian tới. Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cơ khí trong nước cần khoảng 18-20 tỷ USD nhưng ngành mới chỉ đáp ứng được khoảng hơn 40%; do vậy, cần đầu tư thích đáng cho ngành cơ khí chế tạo trong thời gian tới.
Trong 10 năm qua, ngành cơ khí chế tạo đã có tốc độ phát triển nhanh, trình độ công nghệ của toàn ngành đã đạt mức tiên tiến trong khu vực. Những tiến bộ lớn nhất nằm ở công nghệ tự động hóa, công nghệ đúc, công nghệ hàn... Phấn đấu trong giai đoạn 2011 - 2020, ngành cơ khí chế tạo tiếp tục có những bước đột phá để khẳng định tầm quan trọng của ngành trong sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. 
Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá hiện trạng công nghệ của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam thì hầu hết thiết bị trong các doanh nghiệp cơ khí hiện nay vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 7%, không những vậy, các thiết bị này cũng rất hạn chế trong việc phát huy tác dụng trong các dây chuyền sản xuất do tính đồng bộ của các dây chuyền này không cao. 
Kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu cơ khí cho thấy, hiện nay trong các doanh nghiệp cơ khí sử dụng trên 70% máy công cụ vạn năng. Do đó, khả năng gia công chính xác và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định của các dây chuyền sản xuất cơ khí còn rất thấp.
Về nguồn nhân lực chúng ta có thể thấy trong 23 năm qua, công nghiệp cơ khí đã có những bước phát triển mới, làm “then chốt” cho các lĩnh vực công nghiệp khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa làm chủ được công nghệ công nghiệp cơ khí, đặc biệt cơ khí hiện đại, trong đó một phần là trách nhiệm của công tác đào tạo nguồn nhân lực.
Cần thực hiện nhiều giải pháp
Trong giai đoạn 2011–2020 cơ khí chế tạo vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Do đó, ngành cơ khí chế tạo phải coi khoa học công nghệ là động lực đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững trong quá trình hiện đại hóa của ngành. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nhanh chóng tiếp cận với công nghệ cao, công nghệ hiện đại của thế giới.
Để thực hiện được những mục tiêu trên trong thời gian tới ngành cơ khí - chế tạo máy cần tập trung phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, kiến thức hiện đại. 
Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư sản xuất và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả cơ sở sản xuất, đào tạo và cơ sở nghiên cứu trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ ngành cơ khí - chế tao máy. Tiếp tục Chương trình Sản phẩm cơ khí trọng điểm quốc gia với cơ chế mới. Xác định các sản phẩm cơ khí trọng điểm cụ thể với các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật rõ ràng.

Cùng với đó, ngành cơ khí chế tạo phải kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm với các đề án nghiên cứu khoa học công nghệ và các hoạt động phát triển thị trường cho sản phẩm cơ khí trọng điểm đã chọn. Đặc biệt, cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học công nghệ.

Ngành cơ khí đang phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như là các nhân tố tích cực. Mỗi năm ngành cơ khí Việt Nam sản xuất được trên 500 danh mục sản phẩm với tổng khối lượng hàng nghìn tấn. 
Tuy nhiên, các sản phẩm cơ khí vẫn chủ yếu là hàng gia công, giá trị gia tăng thấp. Phần lớn thiết bị máy móc, nguyên liệu vẫn phải nhập khẩu, công nghiệp phụ trợ yếu kém... trong hơn 6 năm qua ngành cơ khí được đầu tư rất khiêm tốn, chỉ dừng ở mức “khởi sắc”, sản phẩm mới chiếm thị phần nhỏ bé trong nước, tham gia xuất khẩu còn nhỏ lẻ, giá trị gia tăng trong tổng giá trị hàng hóa của sản phẩm cơ khí còn thấp. Nhìn chung, công nghiệp cơ khí nước ta hiện mới đạt trình độ gia công kết cấu thép và chế tạo các loại máy công cụ, chế biến nông nghiệp cỡ nhỏ.
   IV.      CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ PHÁT TRIỂN
a) Chính sách thị trường
Nhà nước ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm cơ khí trọng điểm làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Thực hiện bảo hộ có điều kiện và có thời hạn đối với một số sản phẩm cơ khí trong nước và ban hành các chính sách nhằm khuyến khích, tăng khả năng tiêu thụ các sản phẩm cơ khí trong nước.
b) Chính sách tạo vốn cho ngành cơ khí
Nhà nước có cơ chế hỗ trợ về vay vốn lưu động cho các nhà sản xuất thiết bị cơ khí, các công trình chế tạo thiết bị toàn bộ cần vốn lớn, chu kỳ sản xuất dài.

Các dự án sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm được vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ với mức lãi suất tín dụng 3%/năm, thời hạn vay 12 năm, 02 năm đầu không phải trả lãi và bắt đầu trả nợ vào năm thứ năm hoặc được bù chênh lệch lãi suất nếu các doanh nghiệp vay vốn thương mại.

Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp cơ khí, kể cả bán cổ phần cho người nước ngoài, để tạo vốn đầu tư mới và đa dạng hóa nguồn vốn.

Nhà nước có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất phụ tùng, linh kiện theo hướng nâng cao khả năng chuyên môn hóa, hợp tác hóa trong toàn ngành cơ khí.
c) Chính sách thuế
Miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu và linh kiện, bộ phận của sản phẩm cơ khí trọng điểm để phục vụ sản xuất trong nước.

Miễn hoặc giảm thuế có thời hạn cho các sản phẩm cơ khí mới lần đầu sản xuất ở Việt Nam.
d) Chính sách đầu tư cho nghiên cứu và phát triển
Đối với các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Nhà nước sẽ xem xét hỗ trợ vốn cho các dịch vụ kỹ thuật, như thuê chuyên gia, mua thiết kế, mua công nghệ, chuyển giao công nghệ vượt quá khả năng của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp sản xuất cơ khí được trích tối đa đến 2% doanh số bán ra cho nghiên cứu và phát triển. 
e) Chính sách đào tạo nguồn nhân lực
Nhà nước ưu tiên đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo ngành cơ khí và hỗ trợ kinh phí cử cán bộ, công nhân giỏi đi đào tạo và thực tập tại nước ngoài theo các chương trình, dự án được phê duyệt hoặc đẩy mạnh hợp tác với nước ngoài để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ cho công tác đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật. Tập trung đào tạo để bổ sung cán bộ đầu ngành về cơ khí, đồng thời có kế hoạch đào tạo lại và đào tạo nâng cao đối với cán bộ hiện có. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trang thiết bị phục vụ yêu cầu của toàn ngành cơ khí. Đổi mới giáo trình đào tạo cơ khí trong nhà trường  theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cơ khí gắn với điện - điện tử - tin học trong các cơ sở đào tạo.

.
f) Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cơ khí
Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam đưa ra mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2010-2020 là sản phẩm cơ khí của Việt Nam phải đáp ứng được 45-50% nhu cầu sản phẩm trong nước, trong đó xuất khẩu chiếm 30% giá trị sản lượng. Để đạt được mục tiêu này, ngành Cơ khí phải thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp, trong đó giải pháp xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cơ khí xuất khẩu đóng vai trò quan trọng. 

Xu hướng chung của thị trường là cần những sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao, chất lượng các lô hàng ổn định theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng... Để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cơ khí xuất khẩu, theo các nhà chuyên môn, vai trò của chỉ dẫn địa lý cũng hết sức quan trọng. Theo điều tra của các nhà kinh doanh trong và ngoài nước, những sản phẩm có chỉ dẫn địa lý luôn có giá trị cao hơn và có sức cạnh tranh tốt hơn hẳn so với những sản phẩm cùng loại không có chỉ dẫn địa lý.  

Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cơ khí xuất khẩu là yêu cầu rất cấp thiết, để giành nhiều hơn nữa giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp và có điều kiện để thực hiện thương mại công bằng. Vì vậy, cần khuyến khích các doanh nghiệp trong Ngành nâng dần tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm (chuyển thương hiệu từ “rỗng” sang “đặc”), đầu tư máy móc, công nghệ sản xuất hiện đại để nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng những thương hiệu mạnh cho sản phẩm cơ khí xuất khẩu. 

g) Tận dụng vốn và công  nghệ nước ngoài (FDI)
Việc hấp thụ một lượng vốn FDI, trong đó có FDI Đài Loan, cho sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí sẽ trực tiếp mở rộng các ngành cơ khí của Việt nam và gián tiếp giúp các doanh nghiệp trong nước liên kết lại. Phần lớn nhà sản xuất linh kiện nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam chỉ là những doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ. Để thu hút họ, việc tạo ra một môi trường kinh doanh tự do và mở, đặc biệt là một khuôn khổ chính sách ổn định, là điều kiện quan trọng nhất. Bên cạnh những yêu cầu thông thường như chất lượng lao động cao, cơ sở hạ tầng phải được cải thiện.
h) Chính sách phát triển cơ khí trong ngành công nghiệp phụ trợ

Trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đối với các ngành công nghiệp, trong đó có các ngành được coi là mũi nhọn như điện - điện tử, da giầy, dệt may, ôtô - xe máy, cơ khí chế tạo. Yêu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ đang ngày càng trở nên bức thiết, cơ khí chế tạo là một trong những đích ngắm quan trọng của công nghiệp phụ trợ. Trong đó mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ phát triển các cơ sở tạo phôi, gia công chi tiết và xử lý vật liệu phục vụ nhu cầu lắp ráp và gia công cơ khí. Ban đầu là để thay thế nhập khẩu, sau đó hướng tới xuất khẩu và gắn liền với việc phục vụ các ngành kinh tế quốc dân khác. Theo quy hoạch, việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trong ngành này cũng rất quan trọng, đặc biệt là tham gia vào quá trình sản xuất công nghệ cao, những khâu cơ bản Việt Nam còn yếu kém như đúc, rèn, tạo phôi lớn, nhiệt luyện, xử lý bề mặt kim loại, sản xuất chi tiết quy chuẩn chất lượng cao.
V.     CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NGÀNH CK - CTM
1 .
 Xây dựng tiêu chuẩn thời gian để định mức lao động các công việc tiện thuộc loại hình sản xuất hàng loạt nhỏ và đơn chiếc trong ngành cơ khí.
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Hữu Chung

Số trang: 116 tr.

Năm hoàn thành báo cáo: 1982

Tóm tắt: Sử dụng PP so sánh phân tích tìm ra hệ số chuyển đổi tiêu chuẩn thời gian chính của Liên Xô sang tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện tổ chức kỹ thuật sản xuất thực tế của Việt Nam. Đã hoàn thành việc soạn thảo tập "phương pháp xây dựng các loại tiêu chuẩn thời gian để định mức lao động có căn cứ kỹ thuật cho công việc tiện thuộc loại hình sản xuất hàng loạt nhỏ và đơn chiếc trong ngành cơ khí" làm cơ sở cho việc tiến hành XD toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn thời gian để định mức lao động cho tất cả các công việc cho ngành cơ khí sau này. Trên cơ sở đã hoàn thành tập "tiêu chuẩn thời gian chung dùng để định mức lao động có căn cứ kỹ thuật các công việc tiện thuộc koại hình sản xuất hàng loạt nhỏ và đơn chiếc cho gia công các chi tiết gang và thép bằng các loại giao cắt thép gió và hợp kim cứng trên các loại máy tiện có công suất từ 4,5kw-1kw đạt độ bóng. Tập này gồm 60 bảng tiêu chuẩn thời gian các loại (tiêu chuẩn thời gian: chuẩn kết phụ gá và tháo chi tiết từng chiếc không đầy đủ.
      2. Tận dụng các phế thải nguyên liệu hiếm làm những sản phẩm thay thế nhập ngoại như trục cán, lưỡi cưa công nghiệp, díp xe lam, cooc đồng bộ, giấy kim loại và các sản phẩm khác bằng phương pháp gia công áp lực.
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Hữu Nhơn

Cơ quan chủ trì: ĐHBK HN

Mã số ĐT: B12

Số trang: 18

Năm hoàn thành báo cáo: 1990
Tóm tắt: Nghiên cứu chế biến thành công từ thép phế liệu ra thép Phi: 6, 8, 14, 22 và thép dẹt. Tại một số nhà máy (nông nghiệp Hà Sơn Bình, Z113...) đã sử dụng hệ thống lỗ cấu hình tối ưu của đề tài B12 để chế tạo sản phẩm thép. Xây dựng được quy trình công nghệ cán nóng tối ưu và tăng biên cứng bằng phương pháp là nguội để chế tạo các loại díp xe lam, xe xích lô máy, phôi làm cưa xẻ gỗ, xẻ đá từ phế liệu thép dip 55G, 65G của ô tô và xe lửa. Từ các trục cán phế thải của các xí nghiệp luyện kim lớn, các trục toa xe lửa phế thải đã chế tạo thành công trục cán thép loại hình bé cho máy cán mini để cán thép, đồng, kẽm và dây nhôm Phi 6, Phi 8. Xây dựng được quy trình công nghệ cán băng nhôm hẹp, mỏng 0,1-0,2mm dài vô tận và cán băng giấy đồng
      3.  Những căn cư để xác định phương hướng phát triển ngành cơ khí đến năm 2005.
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đình Hỗ

Cán bộ phối hợp: nguyễn Thị Kim Quy; Phạm Hào; Nguyễn Ngọc Anh; Nguyễn ngọc Khanh; Phan Quang Trung và nhiều người khác

Cơ quan chủ trì: Viện Kế hoạch dài hạn và phân bố LLSX
Mã số ĐT: 70A.04.05

Số trang: 76

Năm hoàn thành báo cáo: 1990

Tóm tắt: Đánh giá một cách tổng quát tình hình phát triển ngành cơ khí Việt Nam từ năm 1955 đến nay, đưa ra những nhận xét, phân tích những kết quả đạt được, những yếu kém, tồn tại từ đó đề xuất những quan điểm cơ bản và đưa ra mục tiêu phát triển ngành đến năm 2005. Đặc biệt đưa ra những chính sách, biện pháp quan trọng có tác động trực tiếp đến ngành cơ khí như kỹ thuật và công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành cơ khí, vốn và vật tư, đào tạo cán bộ, tổ chức và quản lý, đồng thời gợi ý các bước đi hợp lý để đạt được mục tiêu trên.
4.   Cải chế cặp bánh răng côn xoắn ôtô lắp vào máy phay đất.
Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Lai; Hồ Đông Lĩnh

Cơ quan chủ trì: Trung tâm khảo nghiệm nông nghiệp
Cơ quan chủ quản: Bộ NN và CNTP

Số trang: 9 tr.

Năm hoàn thành báo cáo: 1990

Tóm tắt: Rà lại qui trình công nghệ chế tạo bánh răng côn xoắn. Chọn cặp bánh răng côn xoắn của ôtô phù hợp với cặp bánh răng côn xoắn của phay đất Bungari. Chọn qui trình gia công và nghiên cứu thiết kế bộ dụng cụ gá lắp khi giá công đảm bảo được độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật. Đã cải chế tạo được 5 cặp và lắp vào phay 2m kiểu Bungari sản xuất trong nước. Kết quả phay thử trên 60ha đất cho thấy các tiêu chuẩn kỹ thuật của bánh răng côn xoắn cải chế tuy có thấp hơn so với bánh răng của phay Bungari nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu của sản xuất

     5.  Xây dựng quy trình công nghệ biến tính hóa học cao su thiên nhiên thành cao su kỹ thuật chuyên dùng.
Chủ nhiệm đề tài: Phan Văn Ninh

Cơ quan chủ trì: Viện Hoá học Công nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ KHCN và MT

Số trang: 67

Năm hoàn thành BC: 1996

Tóm tắt: Đã thiết kế, chế tạo được máy đùn liên tục, điều chế các loại CS lỏng theo phương pháp cơ nhiệt. Đã dùng CS lỏng làm chất kết dính trong sơn phủ, tấm ép và băng dính bảo quản. Đã xây dựng quy trình công nghệ điều chế CS lỏng latex, giảm thời gian và nhiệt độ còn 1/2 so với phương pháp cũ, dùng CS lỏng latex trong matit bảo quản khí tài. Cải tiến công nghệ vòng hóa CS; giảm xúc tác còn 1/3 và tăng độ nhớt làm việc lên 2 lần. Hoàn thiện công nghệ điều chế CS Epoxy từ latex. Đã sản xuất nhiều loại keo dán băng tải bền cao. Đã ứng dụng keo tại mỏ Quảng Ninh và công ty giấy Bãi Bằng. Đã xây dựng công nghệ điều chế CS clo từ latex. Sản phẩm có hàm clo liên kết trên 60, hòa tan và ổn định. Sơn và keo từ CSClo này bám dính, bền hóa chất tốt. Đã xây dựng 5 quy trình công nghệ điều chế các sản phẩm biến tính từ cao su thiên nhiên, đạt chất lượng và có khả năng triển khai.
6. Nghiên cứu chế tạo thiết bị xuyên tĩnh.
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Phương
Cơ quan chủ trì: Viện NCKH Thủy lợi
Cơ quan chủ quản: Bộ KHCN và MT

Số trang: 34 tr.

Năm hoàn thành BC: 1985

Tóm tắt: Đã nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị xuyên tĩnh để khảo sát thí nghiệm nền đất yếu cho xây dựng thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long gồm có máy: xuyên tĩnh XT-83; xuyên côn XC-83; xuyên cầm tay XCT-83 để đo sức kháng xuyên, sức ma sát của nền đất yếu và để xác định tính chảy dẻo của đất không cần đưa đất về độ ẩm giới hạn.
     7.  Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo và khảo nghiệm thiết bị toàn bộ tổ máy thuỷ điện nhỏ, công suất từ hàng trăm đến hàng ngàn KW-Phần II.
Chủ nhiệm đề tài: Võ Sỹ Huỳnh

Cơ quan chủ trì: Trường ĐHBK Hà Nội

Cơ quan chủ quản: Bộ GDĐT

Số trang: 138 tr.

Năm hoàn thành BC: 1995

Tóm tắt: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo tuabin xung kích hai lần (tuabin Cross-Flow). Nghiên cứu hoàn thiện bộ điều tốc điện từ-thủy lực. Ứng dụng kỹ thuật vi xử lý thiết kế hệ thống điều chỉnh tần số. Hoàn thiện trạm thử tuabin kiểu kín. Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo gối đỡ chặn và gối đỡ tuabin thủy điện. Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo máy phát thủy điện
      8.  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống các thiết bị cơ khí-tự động hoá có ứng dụng công nghệ cao cho một số ngành công nghiệp thiết yếu, chế biến nông sản, thực phẩm cao cấp bằng nội lực (bia, sữa, rượu, nước giải khát, cồn, dứa, giấy...).
Chủ nhiệm đề tài: Đinh Văn Nhã; Đinh Văn Thuận

Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Số trang: 200 tr. + PL

Năm hoàn thành BC 2005

Tóm tắt: Báo cáo tóm tắt và hồ sơ công trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ 2005
      9. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm sản phẩm cơ điện tử - sản phẩm cơ khí hiện đại có giá trị gia tăng lớn.
Chủ nhiệm đề tài: Trương Hữu Chí

Cán bộ phối hợp: Đỗ Văn Vũ; Nguyễn Đức Minh; Nguyễn Danh Tiến; và những người khác

Cơ quan chủ trì: Viện Máy và Dụng công nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Công nghiệp

Số trang: 200 tr.

Năm hoàn thành BC: 2005
Tóm tắt: Báo cáo tóm tắt và hồ sơ công trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ 2005.
      10. Nghiên cứu các thiết bị phục vụ đo lường và điều khiển.
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Kiều Nhi

Cán bộ phối hợp: Nguyễn Dương Thuỵ; Trần Minh Cường; Trần Minh Tuấn; và những người khác

Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Số trang: 200 tr. + PL

Năm hoàn thành BC: 2005

Tóm tắt: Báo cáo tóm tắt và hồ sơ công trình đạt giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ 2005.
      11. Tự lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chế tạo thiết bị góp phần tạo lập và phát triển thành công ngành khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển Việt Nam từ 1990 đến nay.
Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Tuyết Minh

Cán bộ phối hợp: Vũ Văn Hà; Phạm Mạnh Cường; Trần Văn Trạch; và những người khác

Cơ quan chủ trì: Viện NC Mỏ và Luyện kim

Cơ quan chủ quản: Bộ Công nghiệp

Số trang: 100 tr. + PL

Năm hoàn thành BC: 2005
Tóm tắt: Báo cáo tóm tắt và hồ sơ công trình đạt giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ 2005.
      12. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp qui mô vừa và nhỏ - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thiết bị giết mổ lợn bán tự động qui mô 20 con/h.
Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Tam Ngọc

Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CN Sau thu hoạch

Cơ quan chủ quản: Bộ NNPTNT

Số trang: 200 tr. 
Năm hoàn thành BC: 2004

Tóm tắt: Đưa ra bản vẽ thiết kế kỹ thuật hệ thống thiết bị giết mổ lợn bán tự động qui mô 20 con/h.
      13. Nghiên cứu xây dựng định hướng công nghệ cơ khí chế tạo Việt Nam từ nay đến năm 2010

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Tuấn

Cán bộ phối hợp: Phạm Đắp; Phạm Văn Khôi; Nguyễn Đình Hậu; và những người khác

Cơ quan chủ trì: Hội KHKT Cơ khí Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội KHKTVN

Số trang: 191 tr.

Năm hoàn thành BC: 2005

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công nghệ ngành chế tạo cơ khí Việt Nam. Phân tích và đề xuất giải pháp trên cơ sở điều tra thực trạng và đánh giá trình độ công nghệ sản xuất công nghiệp cơ khí. Đề xuất định hướng công nghệ cơ khí Việt Nam từ nay đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Giới thiệu một số qui hoạch và dự án công nghệ minh hoạ chiến lược phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành chế tạo cơ khí Việt Nam.
      14. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy bã mía làm thức ăn cho gia súc năng suất 2 tấn/giờ

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Văn Cao

Cán bộ phối hợp: Nguyễn Tường Vân; Đoàn Văn Huân

Cơ quan chủ trì: Viện NC Thiết kế Chế tạo máy nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Công thương

Số trang: 37tr+PL

Năm hoàn thành BC: 2008

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng máy sấy bã mía trong sản xuất thức ăn cho đại gia súc trên thế giới. Tính toán thiết bị sấy phân ly. Giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên máy sấy. Phần phụ lục giới thiệu các bản vẽ của hệ thống sấy bã mía.
VI. CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU
· Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( tên gọi tắt: LILAMA) :
 Là doanh nghiệp Nhà nước, thành lập năm 1960 cho nhiệm vụ khôi phục nền công nghiệp của đất nước sau chiến tranh. Trong những năm từ 1975, LILAMA đã lắp đặt nhiều nhà máy thủy điện từ Thác Bà, nhiệt điện Uông Bí, Ninh Bình đến các nhà máy của khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình v.v...Góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng XHCN ở miền Bắc.

LILAMA đã lắp đặt thành công và đưa vào sử dụng hàng nghìn công trình lớn nhỏ trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế như: thủy điện Hòa Bình, Trị An, xi măng Bỉm Sơn, Kiên Lương, các trạm biến áp truyền tải điện 500Kv Bắc - Nam...
Cuối năm 1995, chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty, LILAMA đã có những bước đột phá ngoạn mục sang lĩnh vực chế tạo thiết bị và kết cấu thép cho các công trình công nghiệp và đã thực hiện thành công các hợp đồng chế tạo thiết bị cho các nhà máy: xi măng ChinFong, Nghi Sơn, Hoàng Mai... trị giá hàng trăm triệu USD.

Bằng sự lớn mạnh về mọi mặt và những đóng góp xứng đáng trong những năm qua, năm 2000 nhà nước đã tin tưởng giao cho LILAMA làm Tổng thầu EPC thực hiện các dự án: Nhiệt điện Uông Bí 300MW, nhiệt điện Cà Mau 720 MW và thắng thầu gói 2 & 3 nhà máy lọc dầu Dung Quất... từ khảo sát, thiết kế đến chế tạo thiết bị và tổ chức quản lý xây lắp. Sự kiện này đã đưa LILAMA lên tầm cao mới, trở thành nhà thầu EPC đầu tiên của đất nước giành lại ngôi vị làm chủ từ các nhà thầu nước ngoài. LILAMA đã khẳng định được khả năng này bằng việc đứng đầu các tổ hợp các nhà thầu Quốc tế, đấu thầu và thắng thầu hợp đồng EPC dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất trị giá trên 230 triệu USD.

Hiện nay, với 20.000 cán bộ công nhân viên 20 công ty thành viên, 1 viện nghiên cứu công nghệ Hàn, 2 trường đào tạo công nghệ kĩ thuật, với đội ngũ trên 2.500 kỹ sư và 2.000 thợ hàn có chứng chỉ quốc tế yêu nghề được trang bị đầy đủ phương tiện thiết kế, chế tạo, thi công tiên tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ở Tổng công ty , ISO 9002 tại các công ty thành viên, tổng công ty lắp máy Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của mình là trở thành Tập đoàn công nghiệp xây dựng.

· Tổng công ty và Máy Nông nghiệp Máy Động lực (VEAM) :
 Là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm về các sản phẩm máy nông nghiệp trên thị trường Việt Nam từ những năm 1990. Với mục tiêu cơ bản: "cơ giới hóa nông nghiệp nước nhà" giúp tăng sản lượng nông nghiệp, đồng thời phát triển kinh tế cho người nông dân. Ngày nay, Tổng công ty đã không ngừng phát triển trở thành một tổng công ty có vai trò "điều tiết thị trường" máy nông nghiệp trong nước, không những thế Tổng công ty đã mở rộng sản xuất, nghiên cứu và kinh doanh các ngành: sản xuất ôtô  và các phụ tùng xe máy. 
Trong xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ về kinh tế ngày nay, tổng công ty luôn đề cao mong muốn trở thành đối tác chiến lược của các đối tác trong và ngoài nước. Một số sản phẩm chính và dịch vụ của VEAM:

Máy kéo nhỏ 2 bánh BS10 lắp phay đất 0,5m, cày, bánh lồng, rơ-moóc.
Máy kéo nhỏ 2 bánh BS12 lắp phay đất 0,6m, cày, bánh lồng, rơ-moóc. 
Máy kéo 4 bánh BS20 lắp phay đất 1,3m, cày, bánh lồng, rơ-moóc.
• Xe vận chuyển nông thôn 1,5 tấn. 
• Máy gặt lúa, máy tuốt lúa, máy tẽ ngô, máy sấy thóc, máy vò chè ... 
• Máy xay xát gạo 500 - 2000 kg lúa/giờ, giàn xay xát gạo 24 tấn/ngày. 
• Máy phát điện 2kva - 500kva. 
• Bơm thuốc trừ sâu 12 lít và 16 lít. 
• Hộp số thuỷ 6 - 15 HP. 
• Máy bơm nước các loại, vòi tưới phun bán kính 7m - 10m. 
• Quạt điện "Hoa Sen" 
• Vòng bi các loại. 
• Thép đúc thỏi, thép cán i6 - 130mm. 
· Tổng công ty cơ khí xây dựng(COMA):


Tổng Công ty cơ khí xây dựng là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 993/BXD-TCLĐ ngày 20-11-1995 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, trên cơ sở Liên hiệp các Xí nghiệp Cơ khí xây dựng từ năm 1975.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng chuyên sản xuất, kinh doanh thiết bị cơ khí phục vụ ngành xây dựng và các ngành khác, thi công lắp đặt các công trình xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch các ngành xây dựng trong và ngoài nước theo yêu cầu của thị trường. Trong nhiều năm qua kể từ khi thành lập, tổng công ty luôn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và cuyên môn kỹ thuật của lực lượng quản lý, tay nghề của công nhân viên với mục tiêu tăng năng suất lao động , chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ để có thể cạnh tranh trong và ngoài nước.Tổng công ty áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lựợng Sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9002. Với đội ngũ hơn 5000 kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề, với năng lực thiết bị ngày càng được trang bị hiện đại, Tổng công ty đã và đang tham gia thiết kế, tư vấn, chế tạo, lắp đặt thiết bị các công trình xi măng như: Nhà máy xi măng Bút Sơn, Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Sao Mai...., các nhà máy đường như Nhà máy đường Thạch Thành, Sơn La, Nghệ An....,các nhà máy điện như nhà máy điện Hiệp Phước, Nhiệt điện Phả Lại, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Mỹ, Thuỷ điện Sông Đà, Yaly, Hàm Thuận - Đa My, Cần Đơn..., Phân đạm Hà Bắc, cột điện đường dây 500KV, các cột truyền hình, cột vi ba, cac loại giàn không gian cho các công trình kiến trúc, nhà thi đấu thể dục thể thao trong và ngoài nước.

Tổng công ty cũng tham gia nhiều công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng trong và ngoài nước như: Xây dựng khu du lịch, trường học, đường giao thông, các công trình thuỷ lợi...

Để mở rộng thi trường, ngành nghề sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực thiết bị công nghệ sản xuất cũng như trình độ đội ngũ quản lý, công nhân kỹ thuật các nghề, tổng công ty đã hợp tác, liên doanh với nhiều công ty, tổ chức trong và ngoài nước để chuyển giao công nghệ, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến .

Trong những năm tới, tổng công ty Cơ khí xây dựng tiếp tục đầu tư năng lực mới để trở thành một tổng công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt các thiết bị phi tiêu chuẩn, kết cấu thép, thiết bị thi công ngành xây dựng, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, xuất khẩu các sản phẩm của mình trên thị trường thế giới.
· Công ty chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng (Lisemco):
Đơn vị chế tạo cơ khí lớn nhất của Lilama, đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị lò hơi cho nhà máy điện Barh của Ấn Độ và đã thuê lại Lilama gia công chế tạo. Tổng số gồm 33.000 tấn thiết bị, với tổng trị giá lên tới 45 triệu USD, trong đó phần của Lisemco là 14.500 tấn, dự kiến sẽ hoàn thành hợp đồng vào tháng 2.2008. Lilama là đối tác quen thuộc của Tập đoàn Chế tạo lò hơi nhiệt điện của Nga TKZ, chuyên cung cấp thiết bị lò hơi cho một số công trình nhiệt điện TKZ trúng thầu tại Việt Nam. "Để giành được hợp đồng chế tạo thiết bị lò hơi với các cột thép có độ dài tới 116m bằng thép đặc chủng, Lisemco đã đầu tư chiều sâu, trang bị những máy móc, thiết bị hiện đại, tự động hoá như máy vê chỏm cầu, máy cắt tôn, máy dập thuỷ lực, máy tiện đường kính lớn... Để chế tạo các thiết bị cơ khí siêu trường, siêu trọng, công ty đã hiện đại hoá các thiết bị nâng như cần cẩu 30 tấn, 150 tấn và hệ thống cầu trục trong các phân xưởng".    

Năm nay lại là một năm Lisemco bận rộn với những đơn hàng xuất khẩu. Tháng 5.2008, công ty bàn giao hợp đồng chế tạo hệ thống ống lò hơi nhiệt điện cho công ty Doosan Babcock để xuất sang Mỹ, trị giá 29 tỉ đồng; hoàn thành dự án sản xuất thiết bị nhà máy luyện thép cho Siemens xuất sang Brazil, trị giá 34 tỉ đồng; chế tạo ống khói lò hơi cho công ty NEM (CHLB Đức), trị giá 180 tỉ, mới bắt đầu thực hiện từ tháng 7.2008 và đã hoàn thành khoảng 20% khối lượng công việc. Đến hết năm 2008, tổng giá trị các hợp đồng xuất khẩu của Lisemco đạt khoảng 25 triệu USD. 
· Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt nam 
Là một trong 17 Tổng công ty lớn nhất của nhà nước được thành lập theo Quyết định số No 69/TTg do Thủ tướng Chính phủ và ban hành ngày 31 - 01 - 1996 trên cơ sở tổ chức lại ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt nam - Một ngành đã có truyền thống rất lâu đời ở Việt nam.  Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt nam hiện có 40 đơn vị thành viên, gồm 29 đơn vị hạch toán độc lập, 7 đơn vị hoạch toán phụ thuộc, 4 đơn vị liên doanh, gần 13.000 cán bộ công nhân viên, trong đó có liên doanh HYUNDAI-VINASHIN là lớn nhất với vốn đầu tư gần 160 triệu USD, có năng lực vào ụ sửa chữa cho các loại tàu đến 400.000 DWT.  Các đơn vị thành viên VINASHIN nằm trên khắp đất nước, trải dài từ Bắc vào Nam.  Để xúc tiến mở rộng thị trường VINASHIN hiện có cơ quan đại diện ở các nước Đức, Hà lan, Ban lan, Úc, I rắc và Mỹ.  VINASHIN đã từng đóng cần cẩu nổi 600T, sà lan tự nâng hạ 2000T, tàu hút bùn 1500m3/h xuất khẩu cho I rắc, các tàu vận tải quân sự cho Bộ Quốc Phòng, tàu khách tốc độ cao 200 chỗ, tàu nghiên cứu biển, tàu dầu 3500T, tàu chở khí hoá lỏng 2500T, tàu hàng khô 6500DWT, ụ nổi 8500T và các tàu tuần tra cho Hải quan v..v..
Trên cơ sở nhu cầu của thị trường và phù hợp với kế hoạch phát triển đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, VINASHIN đang tích cực đầu tư nâng cấp các nhà máy hiện có để khởi công trong 2002 đóng các tàu lớn hơn như tàu hàng 12000DWT, tàu chở dầu sản phẩm 13,500DWT, tàu chở dầu thô 100.000T, tàu Container 1016TEU và tàu hút bùn 1500m3/h. Với cơ sở vật chất cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật bậc cao VINASHIN đã và đang cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước các sản phẩm đóng mới và sửa chữa với tính năng kỹ thuật và chất lượng cao. Sản phẩm của chúng tôi đã phần nào đáp ứng được các nhu cầu của các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu. Sự tăng trưởng của VINASHIN hằng năm đạt xấp xỉ 30% . Mục tiêu phát triển của VINASHIN đến năm 2005 đã được xác định là: VINASHIN sẽ xây dựng 3 trung tâm đóng tàu lớn ở ba miền. 

Đến năm 2005, công nghiệp tàu thuỷ cùa VINASHIN thông qua các hình thức liên doanh và hợp tác với nước ngoài có thể đóng tàu có trọng tải đến 80.000T và sửa chữa tàu có trọng tải đến 400.000T, sản xuất thép đóng tàu, các loại máy thuỷ, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho công nghiệp tàu thuỷ.v..v..
Sau năm 2005, VINASHIN sẽ tiếp tục phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của mình, nâng cao năng lực các nhà máy để đóng được các loại tàu kỹ thuật cao phục vụ ngành dầu khí và quốc phòng, sản xuất, lắp ráp các thiết bị thuỷ, gia tăng tỷ lệ nội địa hoá vật tư thiết bị phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu.
Đến năm 2010, Việt Nam có thể trở thành quốc gia có nền công nghiệp đóng tàu ngang bằng với các nước khác trong khu vực. Tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm tàu thuỷ cũng sẽ đạt tới 60-70% sản phẩm, góp phần có hiệu quả cao vào chương trình cải thiện, nâng cao kim ngạch xuất khẩu của đất nước, tạo động lực cùng phát triển cho các ngành kinh tế khác.
VII. CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2009 
* Tổng thầu EPC LILAMA hoàn thành, bàn giao nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng cho EVN
Ngày 26/11/2009, tại Uông Bí, chứng chỉ nghiệm thu Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300 MW đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện là Ban quản lý dự án Nhiệt điện 1 cấp cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ( LILAMA)- nhà thầu EPC thực hiện dự án.
Chứng chỉ này chứng nhận rằng nhà thầu LILAMA đã hoàn thành công tác thiết kế (E), cung cấp thiết bị (P) và lắp đặt chạy thử (C) công trình đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng số 190503/EVN- LILAMA ký ngày 19/5/2003 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Hợp đồng nghiệm thu cấp Tập đoàn đã chấp nhận nghiệm thu công trình, bàn giao đưa công trình vào vận hành thương mại và giao Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiếp nhận, quản lý, vận hành nhà máy bắt đầu từ 0h ngày 27/11/2009 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn.
Tổng thầu LILAMA sẽ chịu trách nhiệm bảo hành công trình theo đúng các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng EPC.
Nhà máy nhiệt điện Uông Bí trong thời gian qua, vừa hiệu chỉnh, tối ưu hóa thiết bị và hệ thống, vừa phát điện theo yêu cầu của EVN nhằm ổn định lưới điện đặc biệt trong mùa khô hàng năm. Tính đên nay, nhà máy đã phát lên lưới điện quốc gia hơn 1,5 tỷ Kw/h. Các thông số của tổ máy đều đảm bảo yêu cầu  kỹ thuật để phát điện an toàn và liên tục lên lưới. Thêm một lần nữa, Lilama khẳng định khả năng thực hiện các dự án lớn, phức tạp theo hình thức EPC của các doanh nghiệp trong nước.
      *  Lisemco xuất khẩu sản phẩm siêu trường siêu trọng
Công ty chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng (Lisemco) thuộc tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đầu tư 500 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị công suất 25.000 tấn/năm và đầu tư nâng cấp hạ tầng ụ, triền để đóng tàu chuyên dùng xuất khẩu.
Thêm vào đó, nhà máy sản xuất thiết bị và kết cấu thép siêu trường, siêu trọng công suất 25.000 tấn/năm của công ty đã được đầu tư các thiết bị hàng đầu. công ty đã xuất khẩu sản phẩm thiết bị, kết cấu thép vào các thị trường Nhật Bản, Châu Âu, Australia và Nam Mỹ. Năm 2007 công ty kí hợp đồng xuất khẩu hệ thống lò hơi nhà máy nhiệt điện cho Ấn Độ trị giá gần 4 triệu USD và hợp đồng đóng mới 10 tàu vỏ thép container đa năng lọai trọng tải 3.500 tấn/chiếc sang Công hòa Liên bang Đức.
· Khánh thành nhà máy thủy điện Sông Ông
Ngày 2/8/2009 tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông đã làm lễ khánh thành nhà máy thủy điện Sông Ông công suất 8,1 MW. Tới dự buổi lễ có đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận và đại diện các sở, ban ngành của tỉnh .
Dự án nhà máy thủy điện Sông Ông là bậc thang cuối của hệ thống thủy điện bậc thang từ thủy điện Đa Nhim, thủy điện Sông Pha đến thủy điện Sông Ông. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 194 tỷ đồng, công suất thiết kế 8.1 MW. Các hạng mục chính của nhà máy gồm: đập dâng, đập tràn, kênh dẫn nước, thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị cơ khí thủy công...
Để hoàn thành nhà máy, các đơn vị Lilama tham gia thi công đã san lấp, vận chuyển xây lắp hơn 200.000 m3 đất đá, 25.000m3 bê tông, 1.166 tấn cốt thép; thiết kế, cung cấp, lắp đặt gần 2.000 tấn thiết bị kết cấu thép; chạy có tải các tổ máy số 1,2,3 vào các ngày 17-19-22/3/2009; phát điện thương mại các tổ máy từ ngày 24/3/2009. Tính đến ngày 31/7/2009    nhà máy đã phát điện lên lưới quốc gia 12,8 triệu Kwh thu về cho công ty hơn 8 tỷ đồng.
       
Nhà máy thủy điện Sông Ông do công ty cổ phần thủy điện Sông Ông đầu tư xây dựng với các cổ đông sáng lập: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (68%), Tổng công ty xây dựng miền Trung (11,68%) và công ty cổ phần nhôm Khánh Hòa (20,24%). Dự án được khởi công xây dựng năm 2005 theo chủ trương quyết định số 95/2001/QĐ-TTg ngày 22/6/200 và quyết định số 40/2003/QĐ-TTg ngày 21/3/2003 về hiêu chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010; quyết định số 2290/KT ngày 11/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Nhà máy đi vào hoạt động. thu hút hơn 50 công nhân kỹ thuật bậc cao của tỉnh và gián tiếp tạo điều kiện việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương khi kết hợp giữa sản xuất điện và du lịch. Với sản lượng điện đạt 41 triệu KWh/năm, nhà máy sẽ giúp tăng nguồn điện lưới quốc gia, khắc phục tình trạng thiếu điện tại khu vực, hàng năm đóng góp cho ngân sách của tỉnh 2,9 tỷ đồng.
VIII. KẾT LUẬN
Nhìn chung, trên thực tế xét về quy mô, ngành cơ khí Việt Nam không thua kém một số nước trong khu vực. hơn thế, Việt Nam lại có gần 2 vạn cán bộ khoa học kỹ thuật được đào tạo chính quy có trình độ và 12 Viện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thiết kế về cơ khí. Đó là nguồn lực quan trọng để phát triển ngành này. Mặt khác, theo Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), tính đến nay ngành cơ khí có khoảng 53 nghìn cơ sở sản xuất thu hút trên 500 nghìn lao động, nhưng bình quân chỉ có khoảng 9,4 lao động/cơ sở sản xuất và mỗi lao động sản xuất ra lượng hàng hóa giá trị khoảng 226 triệu đồng/năm. Điều này có thể thấy các cơ sở sản xuất cơ khí Việt Nam phần lớn còn rất nhỏ, vốn ít và năng suất lao động thấp.
Với tầm quan trọng hàng đâu, là ngành tiên phong cho nền công nghiệp Việt Nam. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các đơn vị sản xuất. Ngành cơ khí chế tạo máy sẽ phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vị trí quan trọng hiện có của ngành. 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. http://www.tonghoicokhi.vn/
2. http://www.most.gov.vn/
3. http://www.moit.gov.vn/

4. http://www.vami.com.vn/
5. http://www.lilama.com.vn/
6. http://lisemco.com.vn/
7. http://www.coma.com.vn/
8. http://www.veam.com.vn/
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